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Họ, tên học sinh:...........................................................................


Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm) (Học sinh chọn một phương án đúng nhất ở mỗi câu)
Câu 1: Một thùng trong đó có 12 hộp bút màu đỏ, 18 hộp bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh là :
A. 18.
B. 13.
C. 216.
D. 12.
Câu 2: Từ các số 1, 2, 3, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100?

A. 54.
B. 30.
C. 62.
D. 42.

Câu 3: Cho 
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Câu 4: Giả sử có 8 vận động viên tham gia thi chạy. Nếu không kể trường hợp có hai vận động viên về đích cùng lúc thì có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra đối với vị trí nhất, nhì, ba?

A. 24.
B. 336.
C. 56.
D. 120.
Câu 5: Tính tổng 
[image: image9.wmf]1234

4444

SCCCC

=+++


A. 
[image: image10.wmf]4

21.

-


B. 
[image: image11.wmf]4

2

.
C. 
[image: image12.wmf]3

21.

+


D. 
[image: image13.wmf]3

2.


Câu 6: Đường thẳng nào sau đây trùng với đường thẳng 
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Câu 7: Một hộp có 5 viên bi đỏ, 3 viên bi vàng và 4 viên bi xanh. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 4 viên bi đủ ba màu và trong đó số viên bi đỏ lớn hơn số viên bi vàng ?

A. 275.
B. 462.
C. 120.
D. 357.

Câu 8: Cho 
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 và trọng tâm là gốc tọa độ 
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Câu 9: Khai triển 
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 Tổng các hệ số là bao nhiêu ?

A. 1
B. 4
C. 1024
D. 2023

Câu 10: Một túi đựng 6 bi trắng và 5 bi xanh. Lấy ra 4 viên bi từ túi đó. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 4 viên bi sao cho số bi hai màu bằng nhau?
A. 300.
B. 310.
C. 320.
D. 150.

Câu 11: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 25 nam và 15 nữ. Giáo viên cần chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh trường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh trong đó có không quá 1 học sinh nam?
A. 2625.
B. 455.
C. 2300.
D. 3080.

Câu 12: Tìm số hạng không chứa 
[image: image28.wmf]x

 trong khai triển 
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A. 1.
B. 32.
C. -32.
D. 10.

Câu 13: Số cách sắp xếp 6 nam và 4 nữ vào một dãy ghế hàng ngang có 10 chỗ là
A. 
[image: image30.wmf]6!4!.

+


B. 
[image: image31.wmf]10!.


C. 
[image: image32.wmf]6!4!.

-


D. 
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Câu 14: Có 3 viên bi đen khác nhau, 4 viên bi đỏ khác nhau và 5 viên bi xanh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu sắp xếp các viên bi trên thành một dãy sao cho các viên bi cùng màu ở cạnh nhau?

A. 518400.
B. 103680.
C. 345600.
D. 725760.
Câu 15: Giả sử có 7 bông hồng khác nhau và 3 lọ hoa khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 3 lọ hoa đã cho (mỗi lọ hoa chỉ cắm một bông)?

A. 30240.
B. 35.
C. 210.
D. 21.
Câu 16: Vectơ 
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Câu 17: Cho 10 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng khác nhau được tạo bởi 2 điểm trong 10 điểm nói trên.
A. 45.
B. 5.
C. 90.
D. 20.

Câu 18: Đường thẳng đi qua hai điểm 
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 có phương trình tham số là
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Câu 19: Cho đường thẳng 
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. Tìm tọa độ điểm N trên đường thẳng 
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 sao cho độ dài 
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Câu 20: Trong một cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, ban tổ chức công bố danh sách các đề tài bao gồm: 8 đề tài về lịch sử, 7 đề tài về thiên nhiên, 10 đề tài về con người và 5 đề tài về văn hóa. Mỗi thí được quyền chọn một đề tài. Hỏi mỗi thí sinh có bao nhiêu khả năng lựa chọn đề tài?

A. 30.
B. 3360.
C. 20.
D. 31.

Câu 21: Điểm 
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 thì tọa độ của điểm M là
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Câu 22: Có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và 4 kiểu dây (kim loại, da, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây ?

A. 12.
B. 4.
C. 16.
D. 7.
Câu 23: Sắp xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Số cách sắp xếp sao cho bạn A và bạn D luôn ngồi ở hai đầu ghế?

A. 24.
B. 120.
C. 16.
D. 12.
Câu 24: Một bó hoa có 5 hoa hồng trắng, 6 hoa hồng đỏ và 7 hoa hồng vàng. Hỏi có mấy cách chọn lấy ba hoa có đủ ba màu?
A. 18.
B. 240.
C. 120.
D. 210.
Câu 25: Đường thẳng đi qua điểm 
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[image: image60.wmf](

)

2;3

n

=

r

 làm vectơ pháp tuyến, có phương trình là
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Câu 26: Đường thẳng 
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 là tham số) có một vectơ chỉ phương là
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Câu 27: Đa thức 
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 là khai triển của nhị thức nào dưới đây ?
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	Câu 28: Đường thẳng 
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 ở hình bên, có phương trình là
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Câu 29: Trong một ban chấp hành Đoàn gồm 7 người, cần chọn ra 3 người vào ban thường vụ. Nếu không phân biệt về chức vụ của 3 người trong ban thường vụ thì có bao nhiêu các chọn?
A. 35.
B. 42.
C. 50.
D. 25.

Câu 30: Cho 
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Câu 31: Tìm số hạng chứa 
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Câu 32: Hai đường thẳng 
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song song với nhau khi và chỉ khi

A. 
[image: image97.wmf]0

m

=

.
B. 
[image: image98.wmf]1

m

=

.
C. 
[image: image99.wmf]1

m

=-

.
D. 
[image: image100.wmf]1

2

m

=

.
Câu 33: Góc giữa hai đường thẳng 
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Câu 34: Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng 
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Câu 35: Đường thẳng đi qua điểm 
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 và song song với đường thẳng 
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 có phương trình tham số là
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Phần II. Tự luận (3 điểm)
Bài 36. Để phát thưởng tổng kết câu lạc bộ Toán học của tổ Toán trường THPT  Nguyễn Công Trứ gồm 5 học sinh lớp 10, 4 học sinh lớp 11, và 3 học sinh lớp 12 tham gia tích cực. Cần chọn ra 4 học sinh xuất sắc để trao quà tri ân sao cho thuộc đủ 3 lớp và số học sinh lớp 10 nhiều hơn lớp 11. Hỏi có bao nhiêu  cách chọn?

Bài 37. Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng 
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Bài 38. Một người đang viết chương trình cho trò chơi bóng đá rô bốt. Gọi 
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 là ba vị trí của rô bốt. Tính khoảng cách từ rô bốt tại vị trí điểm B đến đường thẳng qua hai rô bốt tại vị trí A và C.
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